TUẦN 35                      Thứ Hai ngày13  tháng 5 năm 2024
Tiết 1:                               HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM                                       
       Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết năm học
______________________________________
Tiết 2:                                           TOÁN
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được hình bình hành, đặc điểm của hình bình hành; chuyển đổi các đơn vị đo thời gian, diện tích đã học.
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến các phép tính với số đo thời gian, diện tích.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  - GV: ti vi, máy tính, máy soi.
       - HS: SGK, bút, vở.
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú cho HS 
b.Cách tiến hành
- GV cho học sinh nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học.
- Gợi ý học sinh nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền nhau.
	
- HS làm việc cá nhân theo hình thức nối tiếp

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
a. Mục tiêu
- Nhận biết được hình bình hành, đặc điểm của hình bình hành; chuyển đổi các đơn vị đo thời gian, diện tích đã học.
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến các phép tính với số đo thời gian, diện tích.
b. Cách tiến hành
	

	Bài 1. 
	

	- GV cho HS tìm hiểu yêu cầu bài tập.
Yêu cầu: Viết tên hình bình hành; cho biết cạnh AD// và bằng những cạnh nào
	- Học sinh nêu yêu cầu bài tập.

	- Tổ chức cho học sinh làm bài tập
	- Làm bài tập theo nhóm 2

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải:
Có 3 hình bình hành là AMNQ, ABCD, MBCN; cạnh AD // và bằng cạnh MN; BC.
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả bài làm

	- GV khen ngợi học sinh; cho học sinh tìm thêm những vật dụng, họa tiết có dạng hình bình hành.( những vât dụng, họa tiết trang chí ở cửa sổ lớp học có dạng hình bình hành.)
	- HS kể tên 

	Bài 2
	

	- GV cho HS tìm hiểu yêu cầu của bài tập.
Yêu cầu: Đổi đơn vị đo thời gian.
	- HS nêu yêu cầu bài tập. 

	- GV yêu cầu HS nêu lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian:
1 thế kỷ = 100 năm ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.
	- HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian theo hướng dẫn của GV

	- GV tổ chức cho học sinh làm bài
	- HS làm bài cá nhân

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải
     a) 4 giờ = 240 phút 
        12 phút = 720 giây
        3 thế kỉ = 300 năm
    b) 3 giờ 25 phút = 205 phút
       10 giờ 4 phút = 604 phút
       15 phút 20 giây = 920 giây
    c)   giờ = 20 phút
          phút = 12 giây
         thế kỷ = 25 năm
	- HS báo cáo kết quả bài làm và nêu cách làm.

	- GV khen ngợi học sinh; cho học sinh nhắc lại mối quan hệ giữa hai đơn vị đo thời gian liền kế có trong bài.
	- HS trả lời

	Bài 3
	

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài
	- HS đọc nội dung bài tập

	- GV hướng dẫn HS phân tích đề bài
	- HS thực hiện theo gợi ý của GV

	- Tổ chức cho HS làm bài tập.
	- HS làm bài cá nhân.

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải
Năm nay số tuổi của mẹ Nam là:
30 + 10 = 40 ( tuổi)
Năm sinh của mẹ Nam là:
2024 - 40 = 1984
Năm 1984 thuộc thế kỉ XX
                  Đáp số: Năm 1984; thế kỉ XX
	- HS báo cáo kết quả bài làm và nêu cách làm.

	- GV cùng học sinh đánh giá, tuyên dương học sinh.
	- HS đánh giá bài làm theo hướng dẫn của GV

	- GV cho HS xác định số tuổi, năm sinh của mình thuộc thế kỉ bao nhiêu?
	- HS trả lời

	Bài 4.
	

	- GV cho HS tìm hiểu yêu cầu của bài tập 
Yêu cầu: Đổi đơn vị đo diện tích
	- HS nêu yêu cầu bài tập.
 

	- GV yêu cầu học sinh nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo: 
+ 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2; 
+ 1 dm2 = 100 cm2 = 10 000 mm2
	- HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian theo hướng dẫn của GV

	- Tổ chức cho học sinh làm bài.
	- Làm bài cá nhân

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
a) 4 m2 = 400 dm2   b) 200 cm2  = 2 dm2
   25 cm2 = 2 500mm2  80 000cm2 =800 dm2
    12 dm2 = 1 200 cm2    3 400 mm2 = 34 cm2
c) 5 m2 52 dm2 = 552 dm2
    7 cm2 6 mm2 = 706 mm2
  6 dm2 15 cm2 = 615 cm2
	- HS báo cáo kết quả bài làm và nêu cách làm.

	- GV cùng học sinh đánh giá, tuyên dương học sinh.
	- HS đánh gia bài làm theo hướng dẫn của GV

	Bài 5
	

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài
	- HS đọc đề bài 

	- GV hướng dẫn HS phân tích đề bài
	- HS thực hiện theo gợi ý của GV

	- Tổ chức cho HS làm bài tập:
	- HS làm bài cá nhân.

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải
Đổi 8 m = 800 cm; 6 m = 600 cm
Số viên gạch men để lát kín theo chiều dài phòng học là:
800 : 50 = 16 ( viên)
Số viên gạch men để lát kín theo chiều rộng phòng học là:
600 : 50 = 12 (viên)
Số viên gạch men để lát kín phòng hoc là:
16 x 12 = 192 ( viên)
                       Đáp số: 192 viên gạch men
	- HS báo cáo kết quả bài làm và nêu cách làm.

	- GV cùng học sinh đánh giá, tuyên dương học sinh.
	- HS đánh gia bài làm theo hướng dẫn của GV

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2-3’)
	

	- Về nhà tính tuổi của bố, mẹ hiện nay và cho biết năm sinh của bố mẹ thuộc thế kỷ bao nhiêu?
- Về nhà tính diện tích bàn học của em bằng bao nhiêu dm2
	- HS thực hiện ở nhà


* Điều chỉnh sau bài dạy
.................................................................................................................................
................................................................................................................... 

Tiết 4:                                          TIẾNG VIỆT                                        
Ôn tập (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập các chủ điểm đã học, ôn về chủ ngữ và vị ngữ trong câu.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất yêu nước:  Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  	- GV: ti vi, máy tính, GA ĐT.
      	- HS: SGK, bút, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú cho HS 
b.Cách tiến hành
	
- HS hát tập thể bài hát “Bài học đầu tiên”.

	- Giới thiệu bài - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’) 
+ TC GA ĐT.
a. Mục tiêu
- Ôn tập các chủ điểm đã học, ôn về chủ ngữ và vị ngữ trong câu.
b. Cách tiến hành
	

	Bài 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	+ Yêu cầu HS nói trong nhóm đôi
	- HS thực hiện - Đại diện nhóm báo cáo

	a. Dòng chữ trên mỗi cánh buồm cho biết điều gì?
	- Mỗi cánh buồm trong tranh ghi lại tên của từng chủ điểm trong SHS Tiếng Việt 4

	b. Theo em, cần ghi những gì vào cánh buồm số 6, 7, 8?
	- Dòng chữ trên 3 cảnh buồm phía xa lần lượt là: (6) Uống nước nhớ nguồn, (7) Quê hương trong tôi, (8) Vì một thế giới bình yên.

	c. Hình ảnh những chiếc thuyền đi từ sông ra biển có ý nghĩa như thế nào? Chọn một phương án hoặc đưa ra ý kiến của em.
	- HS chọn 1 phương án và giải thích. 

	=> Chốt: Các chủ điểm mang đến cho chúng ra những thông điệp riêng và những cánh buồm này đang đi từ sông ra biển, hành trình học tập cho chúng ta những hiểu biết càng ngày càng rộng hơn, giúp ta trưởng thành hơn…
	- HS lắng nghe.

	Bài 2. Tìm nội dung tương ứng với tên bài đọc
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ Thảo luận nhóm 4:  Mỗi HS chọn 1 tên bài, ghép với nội dung của bài
+ Cả nhóm nhận xét và góp ý.
	- HS thực hiện.
- Đại diện nhóm báo cáo
Đáp án: 1 - b; 2 - a; 3 - e; 4 - c; 5 - d; 
6 - h ; 7 - g

	
	- HS nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt đáp án và tuyên dương HS
	 

	Bài 3. Đọc lại một bài em yêu thích (đọc thuộc lòng một bài thơ)
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- HS làm việc theo nhóm, mỗi HS chọn 1 bài trong SHS (tập một hoặc tập hai), sau đó đọc lại cho cả nhóm nghe (Nếu là thơ thì cần đọc thuộc lòng).
- GV mời đại diện một số nhóm đọc bài trước lớp. GV và cả lớp nhận xét, góp ý.
	 - HS thực hiện.


	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	Bài 4. Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ GV giới thiệu luật chơi: Lớp có 6 nhóm tham gia chơi, mỗi nhóm 4 người. Cả 3 vòng chơi. Sẽ có đấu loại qua các vòng để tìm ra 1 đội trao giải nhất.
	- HS theo dõi, thực hiện.

	- Vòng 1. GHÉP CHỦ NGỮ VỚI VỊ NGỮ THÍCH HỢP
+ GV làm sẵn 6 thẻ giấy, ghi các từ ngữ. Các nhóm ghép các thẻ giấy với nhau. 3 nhóm ghép nhanh và đúng nhất sẽ được vào vòng 2.
	- Các nhóm ghép các thẻ giấy với nhau
Đáp án: Cây bàng trước ngõ đang nảy những chồi non; Những đám mây trắng nhởn nhơ bay trên bầu trời; Đàn bướm vàng lượn trên những bông hoa.

	- Vòng 2. ĐI TÌM VỊ NGỮ
+ GV cho HS viết lên bảng, 2 nhóm viết câu hợp lí và nhanh nhất sẽ được vào vòng 3.

	- HS thực hiện.
- Gợi ý đáp án:
1. Tô Hoài là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi.
2. Những câu chuyện ông viết thường là về thế giới loài vật ngộ nghĩnh, đáng yêu 
3. Truyện mà tớ thích đọc nhất là truyện Dế Mèn phiêu lưu kí.

	- Vòng 3, ĐI TÌM CHỦ NGỮ
+ Còn lại 2 nhóm thi với nhau, hình thức tổ chức giống với vòng 2.
	- Đáp án gợi ý. 
1. Cây phượng thường nở hoa vào mùa hè.
2. Những cánh hoa phượng có màu đỏ rực rỡ, rập rờn như cánh bướm.
3. Học trò chúng em thường nhặt những cánh hoa, ép vào trang sổ.

	– GV biểu dương và trao giải cho đội nhất.
	

	– GV chốt lại bài học: Câu có 2 thành phần chính chủ ngữ và vị ngữ. Hai thành phần này phải phù hợp với nhau về nghĩa.
	- HS lắng nghe.

	Bài 5. Giải ô chữ: Tiếng Việt lí thú
– GV cho cả lớp làm chung, mỗi câu hỏi lại dành cho I HS xung phong trả lời. 





 - GV nhận xét và thống nhất đáp án.
	a) Ô chữ hàng ngang: 
[image: Ảnh có chứa văn bản, số, biểu đồ, hàng

Mô tả được tạo tự động]
b) Ô chữ hàng dọc: Em yêu hoà bình

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	+ Trong các chủ điểm đã học, em thích nhất chủ điểm nào nhất? Ý nghĩa của chủ điểm đó là gì?
	- HS nêu.

	- Qua tiết học này em cảm nhận được điều gì?
	- HS tự nêu cảm nhận.

	- GV nhận xét tiết học.
	


 Điều chỉnh sau bài dạy
….............................................................................................................................
______________________________________________________________
Thứ Ba ngày 14 tháng 5 năm 2024
     Tiết 1:                                          TOÁN                                        
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
     - Củng cố kiến thức cơ bản về dãy số liệu thống kê, biểu đồ cột, số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     - GV: ti vi, máy tính, máy soi.
     - HS: SGK, bút, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú cho HS 
b.Cách tiến hành
- Cho học sinh chơi trò chơi gieo con xúc xắc.
- GV ghi lại kết quả xuất hiện của từng mặt của con xúc xắc.
	
- Học sinh chơi nhóm 2 ( 2 lần) và báo cáo kết quả 

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành (32- 32’)
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức cơ bản về dãy số liệu thống kê, biểu đồ cột, số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện.
b. Cách tiến hành:
	

	Bài 1
	

	- GV yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài tập

	- Học sinh đọc nội dung và yêu cầu bài tập.

	- GV hướng dẫn HS phân tích mẫu.
Hùng: 175 cm ( ứng với số thứ hai của dạy số liệu); Lợi 168 cm ( ứng với số thứ năm của dãy số liệu)
	- Học sinh nhận biết mẫu

	- Tổ chức HS làm bài
	- Học sinh làm bài nhóm 2 

	- Tổ chức HS báo cáo kết quả
a) Thắng: 180 cm ( ứng với số thứ nhất của dãy số liệu)
   + Bình: 182 cm ( ứng với số thứ ba của dãy số liệu)
   + Dũng: 185 cm ( ứng với số thứ sáu của dãy số liệu)
   + Trung: 178 cm ( ứng với số thứ tư của dãy số liệu)
b) Sắp xếp số đo từ thấp đến cao
Lợi ( 168 cm); Hùng ( 175 cm); Trung ( 178 cm); Thắng ( 180 cm); Bình (182 cm); Dũng ( 185 cm)
c) Vận động viên thấp hơn vận động viên Hùng ( 175 cm) là vận động viên Lợi ( 168 cm). Vận động viên cao hơn vận động viên Bình ( 182 cm) là vận động viên Dũng ( 185 cm)
	- HS báo cáo kết quả và nêu cách làm

	- GV cùng HS đánh giá và tuyên dương
	

	- Để có một cơ thể cao, khỏe các em cần làm gì? (Ăn uống đủ chất, ăn ngủ đúng giờ; tăng cường thể dục thể thao (đu xà, bơi..))
	- HS chia sẻ theo suy nghĩ của bản thân.

	Bài 2
	

	- GV yêu cầu học sinh nêu nội dung bài tập
	- HS đọc nội dung và yêu cầu bài tập

	- Tổ chức học sinh làm bài tập
	- HS làm bài theo nhóm 2

	- Tổ chức HS báo cáo kết quả
a) Có 4 lớp ngoại khóa, đó là các lớp: Bơi, Võ, Cờ, Múa.
b) Lớp Bơi có số học sinh nhiều nhất (60HS), lớp Cờ có số ọc sinh ít nhất ( 30 HS), lớp Võ và Múa có số học sinh bằng nhau (45 HS)
c) Trung bình mỗi lớp ngoại khóa có số học sinh là:
( 60 + 45 + 30 + 45) : 4 = 45 ( học sinh)
	- HS báo cáo kết quả và nêu cách làm

	- GV cùng HS đánh giá và tuyên dương
	

	? Khi tham gia các hoạt động ngoại khóa em cần lưu ý điều gì? (Phải tuân thủ nội quy của lớp; giữ vệ sinh chung; bảo vệ tải sản chung) 
	- HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân

	Bài 3
	

	- GV cho học sinh quan sát tranh minh họa của bài tập và mô tả nội dung tranh
Trong hộp có 3 quả bóng gồm 1 quả màu đỏ, 1 quả mầu xanh, 1 quả màu vàng; Ro-bốt không nhìn vào hộp lấy ra 1 quả bóng bất kỳ
	- HS quan sát tranh và mô tả tranh minh họa SGK.

	- GV cho học sinh nêu yêu cầu bài tập
	- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

	- Tổ chức cho học sinh làm bài
	- Học sinh làm bài cá nhân

	- Tổ chức HS báo cáo kết quả
a) Bóng đỏ xuất hiện 10 lần; bóng xanh xuất hiện 12 lần; bóng vàng xuất hiện 8 lần.
b) Bóng màu xanh xuất hiện nhiều nhất; bóng màu vàng xuất hiện ít nhất
	- HS báo cáo kết quả và nêu cách làm

	? Trung bình số lần xuất hiện của mỗi màu quả bóng là bao nhiêu lần : 30 ; 3 = 10 (lần) hoặc ( 10 + 12 + 8) : 3 = 10 ( lần)
	- HS nêu

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2-3’)
	

	- Về nhà thực hiện ăn đủ chất; ăn ngủ, nghỉ đúng thời gian và tham gia các hoạt động thể dục để rèn luyện sức khỏe
	- HS thực hiện ở nhà

	- Nhận xét tiết học.
	



* Điều chỉnh sau bài dạy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

     Tiết 2:                                             TIẾNG VIỆT                                        
               Ôn tập (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập các chủ điểm đã học, ôn về chủ ngữ và vị ngữ trong câu.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu dấu ngoặc đơn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: ti vi, máy tính, GA ĐT.
     - HS: SGK, bút, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú cho HS 
b.Cách tiến hành
- Cho HS hát múa
- Giới thiệu bài - ghi bài.
	

- HS hát tập thể bài hát “Bài học đầu tiên”.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’) + TT GA ĐT
a. Mục tiêu
- Ôn tập các chủ điểm đã học, ôn về chủ ngữ và vị ngữ trong câu.
b. Cách tiến hành:
	

	Bài 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	+ Yêu cầu HS nói trong nhóm đôi
	- HS thực hiện - Đại diện nhóm báo cáo

	a. Dòng chữ trên mỗi cánh buồm cho biết điều gì?
	- Mỗi cánh buồm trong tranh ghi lại tên của từng chủ điểm trong SHS Tiếng Việt 4

	b. Theo em, cần ghi những gì vào cánh buồm số 6, 7, 8?
	- Dòng chữ trên 3 cảnh buồm phía xa lần lượt là: (6) Uống nước nhớ nguồn, (7) Quê hương trong tôi, (8) Vì một thế giới bình yên.

	c. Hình ảnh những chiếc thuyền đi từ sông ra biển có ý nghĩa như thế nào? Chọn một phương án hoặc đưa ra ý kiến của em.
	- HS chọn 1 phương án và giải thích. - - HS nhận xét, bổ sung. 

	=> Chốt: Các chủ điểm mang đến cho chúng ra những thông điệp riêng và những cánh buồm này đang đi từ sông ra biển, hành trình học tập cho chúng ta những hiểu biết càng ngày càng rộng hơn, giúp ta trưởng thành hơn…
	- HS lắng nghe.

	Bài 2. Tìm nội dung tương ứng với tên bài đọc
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ Thảo luận nhóm 4:  Mỗi HS chọn 1 tên bài, ghép với nội dung của bài
+ Cả nhóm nhận xét và góp ý.
	- HS thực hiện.
- Đại diện nhóm báo cáo1 - b; 2 - a; 3 - e; 4 - c; 5 - d;  6 - h ; 7 – g
- HS nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt đáp án và tuyên dương HS
	 

	Bài 3. Đọc lại một bài em yêu thích (đọc thuộc lòng một bài thơ)
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- HS làm việc theo nhóm, mỗi HS chọn 1 bài trong SHS (tập một hoặc tập hai), sau đó đọc lại cho cả nhóm nghe (Nếu là thơ thì cần đọc thuộc lòng).
- GV mời đại diện một số nhóm đọc bài trước lớp. GV và cả lớp nhận xét, góp ý.
	 - HS thực hiện.


	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	Bài 4. Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ GV giới thiệu luật chơi: Lớp có 6 nhóm tham gia chơi, mỗi nhóm 4 người. Cả 3 vòng chơi. Sẽ có đấu loại qua các vòng để tìm ra 1 đội trao giải nhất.
	- HS theo dõi, thực hiện.

	- Vòng 1. Ghép CN với VN
+ GV làm sẵn 6 thẻ giấy, ghi các từ ngữ. Các nhóm ghép các thẻ giấy với nhau. 3 nhóm ghép nhanh và đúng nhất sẽ được vào vòng 2.

	- Các nhóm ghép các thẻ giấy với nhau
Đáp án: Cây bàng trước ngõ đang nảy những chồi non; Những đám mây trắng nhởn nhơ bay trên bầu trời; Đàn bướm vàng lượn trên những bông hoa.

	- Vòng 2. Đi tìm VN
+ GV cho HS viết lên bảng, 2 nhóm viết câu hợp lí và nhanh nhất sẽ được vào vòng 3.

	- HS thực hiện.
- Gợi ý đáp án:
1. Tô Hoài là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi.
2. Những câu chuyện ông viết thường là về thế giới loài vật ngộ nghĩnh, đáng yêu 
3. Truyện mà tớ thích đọc nhất là truyện Dế Mèn phiêu lưu kí.

	- Vòng 3, Đi tìm cn
+ Còn lại 2 nhóm thi với nhau, hình thức tổ chức giống với vòng 2.
	- Đáp án gợi ý. 
1. Cây phượng thường nở hoa vào mùa hè.
2. Những cánh hoa phượng có màu đỏ rực rỡ, rập rờn như cánh bướm.
3. Học trò chúng em thường nhặt những cánh hoa, ép vào trang sổ.

	– GV biểu dương và trao giải cho đội nhất.
	

	– GV chốt lại bài học: Câu có 2 thành phần chính chủ ngữ và vị ngữ. Hai thành phần này phải phù hợp với nhau về nghĩa.
	- HS lắng nghe.

	Bài 5. Giải ô chữ: Tiếng Việt lí thú
– GV cho cả lớp làm chung, mỗi câu hỏi lại dành cho I HS xung phong trả lời. 
 - GV nhận xét và thống nhất đáp án.
	a) Ô chữ hàng ngang: 
b) Ô chữ hàng dọc: Em yêu hoà bình

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2-3’)
	

	+ Trong các chủ điểm đã học, em thích nhất chủ điểm nào nhất? Ý nghĩa của chủ điểm đó là gì?
	- HS nêu.

	- Qua tiết học này em cảm nhận được điều gì?
	- HS tự nêu cảm nhận.

	- GV nhận xét tiết học.
	


  * Điều chỉnh sau bài dạy
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    Tiết 3:                                            TIẾNG VIỆT                                       
                Ôn tập (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
      - Luyện chính tả nghe viết, ôn các dấu câu, trạng ngữ, viết câu có sử dụng biện pháp nhân hoá.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu cách viết đoạn mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả cây cối, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái, chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  - GV: ti vi, máy tính, GA ĐT.
       - HS: SGK, bút, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú cho HS 
b.Cách tiến hành + TC GA ĐT
+ Trò chơi “GHÉP CHỦ NGỮ VỚI VỊ NGỮ THÍCH HỢP”
	
- HS viết bảng con.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	

	- Giới thiệu bài - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
a. Mục tiêu:
  - Luyện chính tả nghe viết, ôn các dấu câu, trạng ngữ, viết câu có sử dụng biện pháp nhân hoá.
b. Cách tiến hành:
	

	Bài 1. Nghe – viết
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- GV đọc 1 lần đoạn văn sẽ viết chính tả cho HS nghe. 
+ Những chữ nào cần viết hoa.
+ Những tiếng khó hoặc những tiếng dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
	
- HS thực hiện 
- HS đọc thêm lại toàn đoạn và trả lời

	- GV đọc từng câu/ cụm từ cho HS viết vào vở.
	- HS viết vào vở.


	- GV đọc lại đoạn văn cho HS soát lại bài viết. Sau đó, HS đối vở cho nhau (theo cặp) để soát lỗi, nhận xét, góp ý
	- HS thực hiện soát lỗi


	– GV chữa một số bài viết cụ thể và nhắc lại các quy tắc viết hoa. VD: Tô Hoài, Nguyễn Sen cần viết hoa vì đây là tên riêng...
	- HS theo dõi

	=> Chốt: quy tắc viết hoa
	- HS nêu

	Bài 2. Tìm công dụng của mỗi dấu câu
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ Thảo luận nhóm 4:  tìm câu trả lời
+ Cả nhóm nhận xét và góp ý.
	- HS thực hiện.
- Đại diện nhóm báo cáo
- HS nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt đáp án và tuyên dương HS
	 Đáp án:
+ Dấu gạch ngang: Đặt ở đầu dòng để đánh dấu các ý liệt kê.
+ Dầu hai chấm: Bảo hiệu phần giải thích, liệt kê.
 + Dầu ngoại kép: Đánh dấu tên một tác phẩm, tài liệu
+ Dấu ngoặc đơn: Đánh dấu phần chú thích

	Bài 3. Chọn dấu ngoặc kép, dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang thay cho bông hoa trong đoạn văn
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- HS làm việc theo nhóm, HS suy nghĩ, trao đổi tìm đáp án.
- GV mời đại diện một số nhóm trả lời.
	- HS thực hiện.


	-  GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án
	Trong cuốn sách "Những bức thư giải Nhất Việt Nam, có nhiều bức thư xúc động về những chủ đề khác nhau như:
- Thư gửi cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình
- Thư gửi cho một người mà tôi ngưỡng mộ nhất
- Thư gửi cho một bạn nhỏ không nhà.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	Bài 4. Thêm trạng ngữ để bổ sung ý nghĩa về thời gian, địa điểm hoặc mục đích, nguyên nhân... cho các câu
	

	- HS làm việc theo nhóm, Nhóm trưởng phân chia các bạn mỗi người làm một câu.
- GV mời đại diện một số nhóm trả lời.
	 - HS thực hiện.
+ Các thành viên trong nhóm suy nghĩ (nên viết ra giấy), đọc câu của mình cho cả nhóm nghe. Đọc xong, xác định luôn trạng ngữ đó là loại trạng ngữ gì.
+ Cả nhóm cùng nhận xét, góp ý.

	-  GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án
	Gợi ý đáp án: 
+ Để giải trí, tối qua, chúng tôi đi xem phim “Vua sư tử" (Trạng ngữ chỉ mục đích + thời gian)
+ Bên thềm nhà, mèo con đang nằm sưởi nắng (trạng ngữ chỉ địa điểm)
+ Buổi sáng, Nam nghe thấy tiếng chim hót ríu ran. (Trạng ngữ chỉ thời gian)

	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	Bài 5. Dựa vào bài thơ “Giọt sương”, viết 3–5 câu, trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá
	

	- Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- GV hướng dẫn HS làm bài thông qua một vài VD mẫu, chẳng hạn: Ban đêm, những giọt sương xinh đẹp, long lanh ngủ trên phiến lá, …
	 - HS theo dõi
– Hs tự viết bài

	- GV chọn một vài bài để cho HS chia sẻ và góp ý 
	- HS thực hiện.


	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	3. Vận dụng, trải nghiệm: (2-3’)
	

	+ Em thích nhất câu văn nào có sử dụng biện pháp nhân hoá của các bạn đã đọc?
	- HS nêu.

	- Qua tiết học này em cảm nhận được điều gì?
	- HS tự nêu cảm nhận.

	- GV nhận xét tiết học.
	



* Điều chỉnh sau bài dạy
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.................................................................................................................................
________________________________________
     Tiết 4:                                               ĐẠO ĐỨC              
Thực hành rèn kĩ năng cuối kì II -Tổng kết cuối năm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học cuối học kì II qua 2 bài học: Quý trọng đồng tiền; Quyền và bổn phận của trẻ em.
- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi đạo đức ứng xử phù hợp, chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong thực tế cuộc sống.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, tự điều chỉnh hành vi, thái độ lời nói và quý trọng đồng tiền, Quyền và bổn phận của trẻ em.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tìm hiểu và tham gia những hoạt động thể hiện sự quý trọng đồng tiền, trẻ em.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, đoàn kết, chia sẻ với bạn bè
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - GV: ti vi, máy tính, máy soi.
      - HS: SGK, bút, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành

	- GV tổ chức múa hát bài “Trái đất này là của chúng mình?” để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp đều bài hát.
- HS chia sẻ về những người bạn thân thiết
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
a. Mục tiêu: 
- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học cuối học kì II qua 2 bài học: Quý trọng đồng tiền; Quyền và bổn phận của trẻ em.
b. Cách tiến hành:

	* Bày tỏ ý kiến
- GV chiếu yêu cầu bài
- YC hs đọc đề bài
Bài 1. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào dưới đây? Vì sao?
a. Thấy một chiếc bút màu sắp gãy, Hoa liền mạnh tay làm hỏng để mẹ mua cho hộp bút màu mới.


b. Nam không chú ý đến tờ 1 000 đồng vì cho rằng nó không có giá trị.

c. Thấy chiếc cặp đẹp, Ngọc nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được, mặc dù chiếc cặp ở nhà vẫn còn dùng tốt.
d. Hùng cân nhắc rất kĩ việc sử dụng tiền tiết kiệm để mua đồ chơi.
e. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lan nói với mẹ: “Mặc lại quần áo cũ vẫn được mẹ ạ”.
g. Hoa xếp ngay ngắn những tờ tiền mẹ cho và trân trọng nó vì đây là công sức lao động vất vả của mẹ.
- GV chiếu tình huống/ MH, tổ chức cho HS giơ bông hoa thể hiện ý kiến.
- Giáo viên nhận xét, kết luận: Chúng ta phải  quý trọng dồng tiền bởi vì tiền do công sức và trí tuệ của con người tạo ra nó. Chúng ta phải biết bảo quản, giữ gìn quý trọng, sử dụng nó hợp lý.
- GV kết luận: Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên an toàn, khỏe mạnh. Bên cạnh quyền đó trẻ em còn có bổn phận và trách nhiệm thực hiện những việc phù hợp với lứa tuổi.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc cá nhân
+ Không đồng ý. Vì chưa hỏng mà Hoa đã cố tình làm hỏng để mẹ mua bút mới. Đồ dùng vẫn dùng được phải nên tiết kiệm bảo vệ chúng.
+ Không đồng ý. Vì mỗi tờ tiền có giá trị khác nhau. Giá trị bao nheieu thfi cũng phải bảo vệ giữ gìn,..
+ Không đồng ý. Vì cặp ơ nhà vẫn dùng tốt...
+ Đồng ý. Không được dùng tiền bừa bãi không có mục đích.
+ Đồng ý. Bạn Lan biết thương bố mẹ, quý trộng đồ vật của mình.
+ Đồng ý. Vì bạn Hoa biết quý trọng những đồng tiền.

- HS giơ đáp án, giải thích lí do.

- HS trả lời câu hỏi theo hiểu biết của mình
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	* Xử lí tình huống
Trò chơi “Phóng viên” 
- Tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Phóng viên”: HS đóng vai phóng biên báo đến phỏng vấn về kiến thức quyền và bổn phận trẻ em của các bạn trong lớp, chia sẻ về những tình bạn đẹp, kỉ niệm đẹp với bạn,...
- Bạn nào có nhiều câu hỏi/ câu trả lời hay sẽ nhận phần thưởng của BTC.
- YC HS thực hiện.
- Mời HS trình bày kết quả
 - GV nhận xét, tuyên dương, khen ngợi các HS có các ý kiến và đóng vai hay. 
Kết luận: Mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những quyền và bổn phận của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lắng nghe hướng dẫn




- HS tham gia chơi

- HS khác nhận xét, bổ sung.



- Lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm (2 - 3’)

	- Yêu cầu HS hát, đọc thơ hoặc kể chuyện về nội dung quý trọng đồng tiền, hoặc thông điệp về quyền và bổn phận của trẻ em.
- GVnhận xét, tuyên dương những HS xuất sắc nhất.
- GV nhận xét tiết học. Dặn dò về nhà.
	
- HS thực hiện theo yêu cầu, trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.



Thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024
 Tiết 1:                                              TOÁN
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kiến thức về đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số có nhiều chữ số, các phép tính với số có nhiều chữ số
- Giải các bài toán về tìm số trung bình cộng, bài toán liên quan đến hình học
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: ti vi, máy tính, máy soi.
- HS: SGK, bút, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành
- GV cho học sinh nêu lại tên các hàng của số có 5 chữ số; cách đọc viết các số tự nhiên
	
- HS nêu tên các hàng của số có 5 chữ số; cách đọc viết các số tự nhiên

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành: (32-32’)
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số có nhiều chữ số, các phép tính với số có nhiều chữ số
- Giải các bài toán về tìm số trung bình cộng, bài toán liên quan đến hình học
b. Cách tiến hành
	

	Bài 1.
	

	- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập.
Yêu cầu: Viết số và đọc số
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- Tổ chức cho học sinh làm bài
	- HS làm bài cá nhân: Viết số vào bảng con và đọc số vừa viết.

	- GV tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
27 544 ( Hai mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi bốn)
80 525 ( Tám mươi nghìn năm trăm hai mưới lăm)
3 246 304 ( Ba triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm linh tư)
	- HS báo cáo kết quả bài làm.

	- GV cho học sinh xác định giá trị của chữ số trong số học sinh vừa viết; xác định chữ số thuộc hàng nào, lớp nào?
	- HS trả lời theo yêu cầu của GV

	Bài 2.
	

	- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập.
Yêu cầu: Đặt tính rồi tính
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- Tổ chức cho học sinh làm bài
	- HS làm bài cá nhân: Làm vào bảng con.

	- GV soi bài, tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải
    2 667        8 274         324    74165  5x
-
+

    3 825        4 516           14    24        14833
    6 492        3 785       1296      41
                                     324          16
                                     4536          15
                                                         0
	- HS báo cáo kết quả và nêu cách làm

	- GV cùng học sinh đánh giá và tuyên dương học sinh
	

	Bài 3
	

	- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập.
Yêu cầu: Sắp xếp các số
	- HS đọc yêu cầu bài tập

	- Tổ chức học sinh làm bài tập
	- HS làm bài cá nhân vào bảng con

	- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả
a) 2 413; 2 431; 3 142; 3 421
b) 3 421; 3 142; 2 341; 2 413
	- HS báo cáo kết quả 

	- GV cho học sinh nêu lại cách so sánh hai số tự nhiên
So sánh từ hàng cao đến hàng thấp....
	- HS trả lời cá nhân.

	Bài 4
	

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài
	- HS đọc đề bài 

	- GV hướng dẫn HS phân tích đề bài
	- HS thực hiện theo gợi ý của GV

	- Tổ chức cho HS làm bài tập:
	- HS làm bài cá nhân: vở ghi

	- Gv soi bai, tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải
Trung bình mỗi ngày của hàng bán được số mét vải là:
( 45 + 38 + 52) : 3 = 45 ( m)
                                  Đáp số: 45 m vải
	- HS báo cáo kết quả bài làm và nêu cách làm.

	- GV cùng học sinh đánh giá và tuyên dương 
	- HS đánh giá bài làm theo hướng dẫn của GV.

	Bài 5
	

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài
	- HS đọc đề bài 

	- GV hướng dẫn HS phân tích đề bài
	- HS thực hiện theo gợi ý của GV

	- Tổ chức cho HS làm bài tập:
	- HS làm bài cá nhân: vở ghi

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải
Chiều dài mảnh đất là:
15 x 2 = 30 ( m)
Chu vi mảnh đất là:
( 15 + 30) x 2 = 90 ( m)
Diện tích mảnh đất là: 
15 x 30 = 450 ( m2)
                           Đáp số: Chu vi: 90 m;
                                         Diện tích 450 m2
	- HS báo cáo kết quả bài làm và nêu cách làm.

	- GV đánh giá bài làm và tuyên dương học sinh
	- HS đánh giá bài làm theo gợi ý của GV

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2-3’)
	

	-  Về nhà tính chu vi và diện tích phòng khách của gia đình
	- HS thực hiện tại nhà

	- Nhận xét tiết học
	



* Điều chỉnh sau bài dạy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tiết 2:                                          TIẾNG VIỆT                                        
             Ôn tập (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
 - Luyện chính tả nghe viết, ôn các dấu câu, trạng ngữ, viết câu có sử dụng biện pháp nhân hoá.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: ti vi, máy tính, GA ĐT.
 - HS: SGK, bút, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành + TC GA ĐT
+ Trò chơi “GHÉP CHỦ NGỮ VỚI VỊ NGỮ THÍCH HỢP”
	
- HS viết bảng con.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	

	- Giới thiệu bài - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
a. Mục tiêu
 - Luyện chính tả nghe viết, ôn các dấu câu, trạng ngữ, viết câu có sử dụng biện pháp nhân hoá.
b. Cách tiến hành
	

	Bài 1. Nghe – viết
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- GV đọc 1 lần đoạn văn sẽ viết chính tả cho HS nghe. 
+ Những chữ nào cần viết hoa.
+ Những tiếng khó hoặc những tiếng dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
	
- HS thực hiện 
– HS đọc thêm lại toàn đoạn và trả lời

	- GV đọc từng câu/ cụm từ cho HS viết vào vở.
	- HS viết vào vở.


	- GV đọc lại đoạn văn cho HS soát lại bài viết. Sau đó, HS đối vở cho nhau (theo cặp) để soát lỗi, nhận xét, góp ý
	- HS thực hiện soát lỗi


	– GV chữa một số bài viết cụ thể và nhắc lại các quy tắc viết hoa. VD: Tô Hoài, Nguyễn Sen cần viết hoa vì đây là tên riêng...
	- HS theo dõi

	=> Chốt: quy tắc viết hoa
	- HS nêu

	Bài 2. Tìm công dụng của mỗi dấu câu
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ Thảo luận nhóm 4:  tìm câu trả lời
+ Cả nhóm nhận xét và góp ý.
	- HS thực hiện.
- Đại diện nhóm báo cáo
- HS nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt đáp án và tuyên dương HS
	 Đáp án:
+ Dấu gạch ngang: Đặt ở đầu dòng để đánh dấu các ý liệt kê.
+ Dầu hai chấm: Bảo hiệu phần giải thích, liệt kê.
 + Dầu ngoại kép: Đánh dấu tên một tác phẩm, tài liệu
+ Dấu ngoặc đơn: Đánh dấu phần chú thích

	Bài 3. Chọn dấu ngoặc kép, dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang thay cho bông hoa trong đoạn văn
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- HS làm việc theo nhóm, HS suy nghĩ, trao đổi tìm đáp án.
- GV mời đại diện một số nhóm trả lời.
	- HS thực hiện.


	-  GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án
	Trong cuốn sách "Những bức thư giải Nhất Việt Nam, có nhiều bức thư xúc động về những chủ đề khác nhau như:
- Thư gửi cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình
- Thư gửi cho một người mà tôi ngưỡng mộ nhất
- Thư gửi cho một bạn nhỏ không nhà.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	Bài 4. Thêm trạng ngữ để bổ sung ý nghĩa về thời gian, địa điểm hoặc mục đích, nguyên nhân... cho các câu
	

	- HS làm việc theo nhóm, Nhóm trưởng phân chia các bạn mỗi người làm một câu.
- GV mời đại diện một số nhóm trả lời.
	 - HS thực hiện.
+ Các thành viên trong nhóm suy nghĩ (nên viết ra giấy), đọc câu của mình cho cả nhóm nghe. Đọc xong, xác định luôn trạng ngữ đó là loại trạng ngữ gì.
+ Cả nhóm cùng nhận xét, góp ý.

	-  GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án
	Gợi ý đáp án: 
+ Để giải trí, tối qua, chúng tôi đi xem phim “Vua sư tử" (Trạng ngữ chỉ mục đích + thời gian)
+ Bên thềm nhà, mèo con đang nằm sưởi nắng (trạng ngữ chỉ địa điểm)
+ Buổi sáng, Nam nghe thấy tiếng chim hót ríu ran. (Trạng ngữ chỉ thời gian)

	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	Bài 5. Dựa vào bài thơ “Giọt sương”, viết 3–5 câu, trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá
	

	- Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- GV hướng dẫn HS làm bài thông qua một vài VD mẫu, chẳng hạn: Ban đêm, những giọt sương xinh đẹp, long lanh ngủ trên phiến lá, …
	 - HS theo dõi
– Hs tự viết bài

	- GV chọn một vài bài để cho HS chia sẻ và góp ý 
	- HS thực hiện.


	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2-3’) 
	

	+ Em thích nhất câu văn nào có sử dụng biện pháp nhân hoá của các bạn đã đọc?
	- HS nêu.

	- Qua tiết học này em cảm nhận được điều gì?
	- HS tự nêu cảm nhận.

	- GV nhận xét tiết học.
	


 Điều chỉnh sau bài dạy
….............................................................................................................................
….............................................................................................................................
_________________________________________
 Tiết 3:                                    TIẾNG VIỆT                                        
Ôn tập (Tiết 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn luyện cách viết bài văn tả cây.
2. Năng lực
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
	 3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: ti vi, máy tính, máy soi.
 - HS: SGK, bút, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành 
+ Thi đọc câu có sử dụng biện pháp nhân hoá. 
	
- HS đọc theo dãy.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	

	- Giới thiệu bài - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành (30-32’)
a. Mục tiêu:
- Ôn luyện cách viết bài văn tả cây.
b. Cách tiến hành: 
	

	Bài 1. Trao đổi với bạn về loài cây em yêu thích
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- HS làm việc nhóm, nói cho nhau nghe.

	- HS thực hiện 
- Một số HS trình bày trước lớp.

	- GV và HS cùng nhận xét, góp ý.
	- HS thực hiện 

	=> Chốt: phát triển vốn từ và khả năng diễn đạt theo một chủ để cho sẵn. Đây cũng là phần chuẩn bị cho bài 2, HS viết bài văn tả về một loài cây.
	- HS nêu

	Bài 2. Viết bài văn tả loài cây có nhiều ở địa phương em
	 

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ HS làm việc cá nhân: viết bài (dựa trên phần luyện nói ở bài tập 1)
	- HS thực hiện.


	Bài 3. Trao đổi bài làm với bạn để góp ý và chỉnh sửa bài cho nhau.
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	+ Trao đổi bài nhóm đôi.
- GV mời  một số HS đọc bài   
	- HS thực hiện trao đổi bài nhóm đôi, nhận xét và góp ý, chỉnh sửa bài cho nhau.

	-  GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án
	- Một số HS đọc một số bài trước lớp

	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’) 
	

	+ Em thích nhất bài văn nào của các bạn đã đọc? Vì sao em thích?
	- HS nêu.

	- Qua tiết học này em cảm nhận được điều gì?
	- HS tự nêu cảm nhận.

	- GV nhận xét tiết học.
	


  Điều chỉnh sau bài dạy
….............................................................................................................................
_____________________________________

  Tiết 5:                                        CÔNG NGHỆ    
Kiểm tra cuối học kì 2
______________________________________

  Tiết 6:                                         TOÁN (BS)                                        
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
    + Thực hiện tính giá trị biểu thức có ngoặc hoặc không có dấu ngoặc (ôn tập)
+ Đọc, viết các số tự nhiên (ôn tập).
+ Thực hiện các phép tính với phân số (ôn tập)
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phân số (ôn tập).
+ Nêu được tên các hình bình hành và đặc điểm của nó (ôn tập).
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  - GV: ti vi, máy tính, máy soi.
       - HS: SGK, bút, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện tính giá trị biểu thức có ngoặc hoặc không có dấu ngoặc (ôn tập).
+ Đọc, viết các số tự nhiên (ôn tập).
+ Thực hiện các phép tính với phân số (ôn tập)
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phân số (ôn tập).
+ Nêu được tên các hình bình hành và đặc điểm của nó (ôn tập).
	

- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’).
a. Mục tiêu
 + Thực hiện tính giá trị biểu thức có ngoặc hoặc không có dấu ngoặc (ôn tập)
+ Đọc, viết các số tự nhiên (ôn tập).
+ Thực hiện các phép tính với phân số (ôn tập)
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phân số (ôn tập).
+ Nêu được tên các hình bình hành và đặc điểm của nó (ôn tập).
b. Cách tiến hành:
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- GV lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 70 Vở luyện tập Toán.  
- GV lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 70,71 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho HS làm bài trong vòng 15 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	









- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-HS làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Nối mỗi biểu thức với các đọc kết quả của những biểu thức đó.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành bài vào vở:
14025 x (22480 – 22439)
12345 + 3066609 : 3
Một triệu không trăm ba mươi tư nghìn năm trăm bốn mươi tám.
Năm trăm bảy mươi lăm nghìn không trăm hai mươi lăm.
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Gọi nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
- GV chốt cách thực hiện tính giá trị biểu thức có ngoặc hoặc không ngoặc.
	




- HS thảo luận
- HS trình bày kết quả bài làm
14025 x (22480 -22439) : Năm trăm bảy mươi lăm nghìn không trăm hai mươi lăm.
12345 + 3066609 : 3: Một triệu không trăm ba mươi tư nghìn năm trăm bốn mươi tám.
- HS nhận xét.
- Học sinh đổi vở soát phần a, phần b làm bảng con ,nhận xét

	* Bài 2: Tính rồi rút gọn. (VLT/70)
- GV cho 4 bạn lên bảng thực hiện phép tính
a)  + 
b)  - 
c)  x 5
d)  : 
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
- GV chốt cách tính các phép tính của phân số.
	 
- HS thực hiện làm bài
a)  +  =  +  =  = 

 -  =  -  =  = 

c)  x 5 =  =  = 

d)  :  =  x  =  = 
- HS nhận xét.
- HS đổi chéo vở, chữa bài.

	* Bài 3: VLT/70 :
Một công ty có 31 tấn 5 tạ phân bón hữu cơ. Tháng thứ nhất công ty bán được  lượng phân bón ban đầu và tháng thứ hai công ty bán được  lượng phân bón ban đầu. Hỏi trong hai tháng đó, mỗi tháng công ty bán được bao nhiêu tạ phân bón?
- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề, cách làm và làm bài
- GV soi bài nhận xét, khen, chốt kiến thức
 - GV chốt giải và trình bày toán có lời văn dạng giải bài toán nhiều phép tính ,vận dụng tìm phân số của một số.
	
- HS tìm hiểu
- 2 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát
, nhận xét nêu cách làm
a.Bài giải
Đổi 31 tấn 5 tạ = 315 tạ
Tháng thứ nhất công ty bán được số tạ phân bón là:
315 x  = 63 (tạ)
Tháng thứ hai công ty bán được số tạ phân bón là:
315 x  = 45 (tạ)
            Đáp số: Tháng thứ nhất: 63 tạ
                           Tháng thứ hai: 45 tạ


	* Bài 4 Cho hình dưới đây (VLT/70) 
[image: Ảnh có chứa văn bản, phần mềm, Biểu tượng máy tính, Phần mềm đa phương tiện

Mô tả được tạo tự động]
- GV gọi 1 HS nêu
a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
Trong hình bên có các hình bình hành là: ………………………………….
b) Qua A kẻ một đường thẳng vuông góc với cạnh BC tại điểm H.
c) Nối A với P, qua M kẻ đường thẳng song song với đường thẳng AP.
d) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Các đoạn thẳng có độ dài bằng đoạn thẳng NP là: ……………………
- GV chiếu bài làm của HS và chữa
- GV nhận xét, chốt kết quả:
- GV chốt cách xác định các hình bình hành, tìm các đoạn thẳng bằng nhau.
	








- HS đọc đề nêu cách làm 
a) ANPM; MNCP; MNPB
d) MP; AM

	3. Vận dụng (2 - 3’)
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng kết quả phép tính: 123 x (96 + 4)
+ Bạn Lan viết: 12300
+ Bạn Việt viết: 11812
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng và giải thích
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 1
	
- HS nghe




- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Lan viết: Đúng
- HS nghe


   Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
          
          Tiết 7:                             GIÁO DỤC THỂ CHẤT                                        
             Tổng kết năm học     

       Thứ Năm ngày 16  tháng 5 năm 2024
Tiết 1:                                          TOÁN                                        
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kiến thức về phân số, rút gọn phân số, các phép tính với phân số, tìm phân số của một số.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: ti vi, máy tính, máy soi.
 - HS: SGK, bút, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành
- GV cho HS nêu lại những hiểu biết của mình về phân số
	
- HS nêu lại những kiến thức đã học về phân số

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Thực hành luyện tập (30 - 32’)
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về phân số, rút gọn phân số, các phép tính với phân số, tìm phân số của một số.
b. cách tiến hành:
	

	Bài 1
	

	- GV cho học sinh xác định yêu cầu bài tập
Yêu cầu: Tìm hình đã tô màu  
	- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

	- Tổ chức học sinh làm bài
	- HS làm bài cá nhân: Bảng con

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả
Kết quả: D
	- Học sinh báo cáo kết quả và giải thích cách làm

	- GV cho học sinh tìm trong bộ đồ dùng mô hình tương ứng hình đã tô màu 
	- HS tìm trong bộ đồ dụng học toán

	- GV cho học sinh xác định phân tô màu của những hình còn lại.
 Kết quả: A.  ;   B .  ; C. 
	- HS quan sát và trả lời miệng.

	- GV cho học sinh nhắc lại cấu tạo của phân số và ý nghĩa của tử số và mẫu số.
	- HS trả lời cá nhân.

	Bài 2
	

	- GV cho học sinh xác định yêu cầu bài tập
Yêu cầu: Rút gọn các phân số 
	- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

	- Tổ chức học sinh làm bài
	- HS làm bài cá nhân: Bảng con

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả
Kết quả:  = ;  = ;  = ;  = 
	- Học sinh báo cáo kết quả và giải thích cách làm

	- GV cùng học sinh đánh giá bài làm
	

	Bài 3.
	

	- GV cho học sinh xác định yêu cầu bài tập
Yêu cầu: Tính các phép tính với phân số 
	- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

	- Tổ chức học sinh làm bài
	- HS làm bài cá nhân: Bảng con

	- GV soi bài, cho học sinh báo cáo kết quả
Kết quả:
 a)  +  =  +  =  = 
b)  -  =  +  =  = 
c) x  =  =  = 
d) :  =  x    =  = 
	- Học sinh báo cáo kết quả và giải thích cách làm

	- GV cùng học sinh đánh giá bài làm
	- HS đánh nhận xét, đánh giá bài làm

	Bài 4.
	

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài
	- HS đọc đề bài 

	- GV hướng dẫn HS phân tích đề bài
	

	- Tổ chức cho HS làm bài tập:
	- HS làm bài cá nhân: vở ghi

	- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải
Số bạn nam có là:
( 30 + 4) : 2  = 17 ( bạn)
Số bạn nữ có là:
30 – 17 = 13 (bạn)
                           Đáp số: 17 bạn nam;
                                       13 bạn nữ
	- HS báo cáo kết quả bài làm và nêu cách làm.

	- GV hướng dẫn học sinh giúp đỡ bạn nữ trong các hoạt động ở trường lớp.
	- HS nam chia sẻ những việc có thể làm để giúp đỡ bạn nữ.

	Bài 4.
	- HS đọc đề bài 

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài
	- HS đọc đề bài 

	- GV hướng dẫn HS phân tích đề bài
	

	- Tổ chức cho HS làm bài tập:
	- HS làm bài cá nhân: vở ghi

	- GV soi bài, tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bài làm
Bài giải
Đổi: 31 tấn 5 tạ = 315 tạ
Số muối đợt Một chuyển được là:
315 x  = 126 (tạ)
Số muối đợt Hai chuyển được là
315 x  = 135 ( tạ)
Số muối cả hai đợt chuyển được là:
126 + 135 = 261 ( tạ)
                           Đáp số: 261 tạ muối.                             
	- HS báo cáo kết quả bài làm và nêu cách làm.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2-3’)
	

	- Về nhà đặt một bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu và giải theo số ban nam và bạn nữ của lớp mình.
	- HS thực hiện ở nhà

	- Nhận xét chung
	



* Điều chỉnh sau bài dạy
.................................................................................................................................
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     Tiết 2:                                      TIẾNG VIỆT                                      
     Kiểm tra Đọc (tiết 6)  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
    - Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (câu hỏi trả lời miệng).
    -Kiểm tra đọc hiểu (đọc một bài và trả lời câu hỏi bằng hình thức viết).
   - Viết một đoạn văn hoặc bài văn theo yêu cầu nêu trong Chương trình Tiếng Việt lớp 4 
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng sử dụng vốn từ chính xác , vận dụng kiến thức thực tiễn để lập được dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- GV: ti vi, máy tính, máy soi.
- HS: SGK, bút, vở.
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành
	
- HS hát theo nhạc bài “Vườn cây của ba”

	+ Nêu tên loại cây mà em thích nhất.
	- HS nêu.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	

	- Giới thiệu bài - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
a. Mục tiêu
 - Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (câu hỏi trả lời miệng).
 -Kiểm tra đọc hiểu (đọc một bài và trả lời câu hỏi bằng hình thức viết).
 - Viết một đoạn văn hoặc bài văn theo yêu cầu nêu trong Chương trình Tiếng Việt lớp 4.
b. Cách tiến hành:
	

	A. ĐỌC
Bài 1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- GV hướng dẫn cách thực hiện hoạt động kiểm tra đọc thành tiếng bài Chiếu thu quê em, nghe GV giới thiệu sơ lược bài đọc và giải thích một số từ ngữ khó (nếu HS không hiểu).
	- HS nghe 
- HS thực hiện 
- Một số HS trình bày trước lớp.

	– Yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi
	+ Câu a. Kế còn 5 sự vật được miêu tả trong bài thơ. (nắng, chuồn kim, hoa chuối, con chim, dòng sống, nước, con bò, cảnh điều, lúa, dừa....)
+ Câu b. Tìm trong bài 2 câu thơ có sử dụng biện pháp nhân hoá (Chọn 2 câu trong những câu sau: Con chim giấu chiếu trong cánh; Hoàng hồn say về chạng vạng; Lúa bá vai nhau chạy miết, Mây trốn đâu rồi chẳng biết ...)

	- GV và HS cùng nhận xét, góp ý.
	- HS thực hiện 

	=> Chốt: các từ chỉ sự vật và sử dụng biện pháp nhân hoá để câu văn thêm sinh động
	 

	Bài 2. Đọc – hiểu
	 

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ HS làm việc cá nhân: viết bài (dựa trên phần luyện nói ở bài tập 1)
	- HS thực hiện.


	Bài 3. Trao đổi bài làm với bạn để góp ý và chỉnh sửa bài cho nhau.
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	+ Yêu cầu HS đọc thầm bài Hơn một nghìn ngày vòng quanh Trái Đất và thực hiện các yêu cầu.
+ Trao đổi bài nhóm đôi.
- GV mời một số HS đọc bài   
	- HS thực hiện trao đổi bài nhóm đôi, nhận xét và góp ý, chỉnh sửa bài cho nhau.

	-  GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án/MH
	- Một số HS đọc một số bài trước lớp

	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	 - Đáp án:
+ Câu 1. Ngày 20 tháng 9 năm 1519 có sự kiện năm chiếc thuyền lớn ra khơi, khởi điều cuộc hành trình hơn một nghìn ngày vòng quanh Trái Đất.
+ Câu2. Ma - gien-lăng đặt tên cho đại dương mới tìm được là Thái Bình Dương (đáp án B).
+ Câu 3. Ma – gien- lăng đặt tên cho đại dương mới như vậy vì ông thấy nơi này rất yên bình (đáp án B).
+ Câu 4. Những khó khăn mà đoàn thám hiểm gặp phải: thức ăn cạn, nước ngọt hết, thuỷ thủ phải uống nước tiểu, phải ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn.
+ Câu 5. Đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng đã di theo hình trình như sau: Châu Âu - Đại Tây Dương- châu Mỹ- Thái Bình Dương- châu Á-  Ấn Độ Dương
+ Câu 6. Những kết quả mà đoàn thám hiếm đã đạt được khẳng định Trái Đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới.
+ Câu 7. Trong bài đọc có 8 danh từ riêng là Xê-vi-la, Tây Ban Nha, Ma-gien-lăng, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ma-tan, Ấn Độ Dương, (châu) Âu.
+ Câu 8: Chủ ngữ: đoàn thám hiểm
Vị ngữ: phát hiện một eo biến dẫn tới một đại dương mênh mông
 Trạng ngữ: khi tới gắn mỏm cực nam.
+ Câu 9:  HS tự viết 1 câu. Yêu cầu: đúng ngữ pháp; đúng chủ đề (nói về Ma-gien-lăng) trong câu có thành phần trạng ngữ.

	
	

	B. VIẾT
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- Yêu cầu HS chọn 1 để trong 2 đề bài đã cho và viết bài.  
	- HS viết bài văn

	- GV chọn thời gian thích hợp để chấm, chữa bài cho HS.
	 

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2-3’)
	

	- Đọc một câu trong bài văn của em, trong đó có dùng biện pháp nhân hoá.
	- HS đọc câu 
- Nhận xét

	- Qua tiết học này em cảm nhận được điều gì?
	- HS tự nêu cảm nhận.

	- GV nhận xét tiết học.
	



* Điều chỉnh sau bài dạy
.................................................................................................................................

     
Tiết 5:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM                                        
[bookmark: _Hlk165361043]       Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hồ sơ  trải nghiệm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- HS nhắc lại được những chủ đề của HĐTN trong suốt năm học vừa qua, chia sẻ cảm xúc về những gì mình đã học được
- Thống kê, đánh giá két quả HĐTN từ góc độ tự đánh giá, phụ huynh HS đánh giá.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: tự tin kể về những trải nghiệm của bản thân trong năm học
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ cảm xúc về những gì mình đã học
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông với bạn
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần tham gia các HĐTN cùng các bạn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: ti vi, máy tính, máy soi.
- HS: SGK, bút, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối ( 3-5’)
a. Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b.Cách tiến hành:

	- GV mời HS cùng đọc bài thơ về các công cụ trải nghiệm cuộc sống
Ngôi nhà trải nghiệm
Một gia đình nhỏ,
Có những năm anh em:
Sờ, Ngửi, Nếm, Nghe, Nhìn
Trong ngôi nhà trải nghiệm.
Năm anh em rất bận, 
Nhưng mà cũng rất vui!
Muốn biết nhiều bạn ơi, 
Nhìn, nghe, sờ, ngửi, nếm!
? Các em có nhận ra những thành viên trong ngôi nhà trải nghiệm không? Đó là những ai?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào nội dung chủ đề: Trong suốt một năm qua, thầy cô cùng các em đã tích cực tham gia HĐTN. Khi trải nghiệm cuộc sống, chúng ta đã dùng cả năm giác quan của mình, đồng thời chúng ta cũng có rất nhiều cảm xúc mới, các kiến thức mới. Bây giờ, mỗi người hãy kiểm tra lại Hồ sơ trải nghiệm của mình xem đã có những cây trải nghiệm thế nào qua mỗi chủ đề nhé.
	- HS đọc










- Đại diện nhóm trình bày.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá chủ đề (13 - 15’)
a. Mục tiêu: HS được nhắc nhớ lại từng chủ đề; tự đánh giá mình xem đã tích cực tham gia HĐTN chưa và có những thu hoạch gì.
b. Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Hoàn thành Hồ sơ trải nghiệm của em để tự đánh giá kết quả hoạt động (làm việc cá nhân)
- GV mời HS vẽ một cái cây to vào giấy A4. GV soi bài/MH đưa ra một số câu hỏi về những hoạt động chung của trường lớp, HS trả lời đã tham gia hay chưa.
? Em đã tham gia hoạt động diễn kịch, hát hay đọc thơ? (mỗi HĐ nhận 1 bông hoa)
? Em đã tham gia lao động ở trường và ở nhà bao nhiêu lần? (mỗi buổi lao động nhận 2 bông hoa)
? Hãy kể tên những cuốn sách em đã đọc được trong năm qua? (mỗi cuốn sách nhận 1 chiếc lá)
? Hãy kể tên những cảnh quan địa phương mà em đã đến thăm? (mỗi điểm đến nhận 3 chiếc lá)
- Chia sẻ những HĐTN của mình trước lớp.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV KL: Mỗi chúng ta, người làm được nhiều việc, người chưa làm được nhiều bằng, nhưng cũng đã rất cố gắng thực hiện các HĐTN trong năm qua. Hãy cùng đưa cây của mình lên để vui mừng nhìn thấy cả một khu rừng trải nghiệm của lớp nhé. Chúng ta không cần so sánh ai nhiều hoa, ai ít hoa. Mỗi người sẽ tự khen mình hoặc tự thấy mình cố gắng hơn nhé.
- GV mời HS đưa hình ảnh cây trải nghiệm ra để chụp chung cho cả lớp 1 bức ảnh kỉ niệm.
	


- Học sinh vẽ hình cái cây vào giấy A4

- HS trả lời các câu hỏi, vẽ thêm hoa và lá theo YC của cô






- Một số HS chia sẻ trước lớp.

- 1 HS nêu lại  nội dung

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề (15 – 17’)
a. Mục tiêu: HS cảm thấy gắn bó với tập thể khi nhắc lại những kỉ niệm.
b. Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Chia sẻ cảm xúc của em khi tham gia hoạt động trai nghiệm (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2, lần lượt nhắc lại kỉ niệm vui, cảm động bằng câu: “Tớ nhớ mãi cái hôm.... Tớ nhớ mãi một chuyện....”
- GV HD HS tết chiếc vòng len bằng cách tết ba. Có thể tết vòng theo cặp đôi: một bạn giữ cho bạn kia tết, rồi tặng nhau, vừa tặng vừa nói một lời chúc.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV KL: Những kỉ niệm vui buồn giúp chúng ta nhớ lại cảm xúc khi HDTDN cùng các bạn
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành chia sẻ

- HS tết vòng tặng bạn. HS có thể mang đến những món quà nhỏ khác để tặng bạn
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng (2-3’)

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Nhớ lại các HĐTN chung của gia đình trong suốt một năm qua và dán, vẽ vào cây trai nghiệm của mình.
- GV thảo luận nhanh về những việc có thể sẽ thực hiện theo nhóm trong tiết SHL sắp tới: HD HS thống nhất lựa chọn một vài hoạt động và phân công nhiệm vu cho mỗi người (gói quà tặng các bạn trong lớp, Pha nước cam, nước chanh; Bày hoa quả lên đĩa thành những bức tranh, Cắm hoa trang trí bàn giáo viên...)
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.


- HS lắng nghe, phân công và thực hiện
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	             Thứ Sáu ngày 17 tháng 5 năm 2024
    Tiết 1:                                               TOÁN                                        
 Kiểm tra năm học

     Tiết 3:                                       TIẾNG VIỆT                                   
      Kiểm tra viết (tiết 7)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
    - Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (câu hỏi trả lời miệng).
    -Kiểm tra đọc hiểu (đọc một bài và trả lời câu hỏi bằng hình thức viết).
   - Viết một đoạn văn hoặc bài văn theo yêu cầu nêu trong Chương trình Tiếng Việt lớp 4 
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng sử dụng vốn từ chính xác , vận dụng kiến thức thực tiễn để lập được dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- GV: ti vi, máy tính, máy soi.
- HS: SGK, bút, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành
	

- HS hát theo nhạc bài “Vườn cây của ba”

	+ Nêu tên loại cây mà em thích nhất.
	- HS nêu.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	

	- Giới thiệu bài - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành (30 - 32’)
a. Mục tiêu
 - Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (câu hỏi trả lời miệng).
 -Kiểm tra đọc hiểu (đọc một bài và trả lời câu hỏi bằng hình thức viết).
 - Viết một đoạn văn hoặc bài văn theo yêu cầu nêu trong Chương trình Tiếng Việt lớp 4.
b. Cách tiến hành:
	

	B. ĐỌC
Bài 1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- GV hướng dẫn cách thực hiện hoạt động kiểm tra đọc thành tiếng bài Chiếu thu quê em, nghe GV giới thiệu sơ lược bài đọc và giải thích một số từ ngữ khó (nếu HS không hiểu).
	- HS nghe 
- HS thực hiện 
- Một số HS trình bày trước lớp.

	– Yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi
	+ Câu a. Kế còn 5 sự vật được miêu tả trong bài thơ. (nắng, chuồn kim, hoa chuối, con chim, dòng sống, nước, con bò, cảnh điều, lúa, dừa....)
+ Câu b. Tìm trong bài 2 câu thơ có sử dụng biện pháp nhân hoá (Chọn 2 câu trong những câu sau: Con chim giấu chiếu trong cánh; Hoàng hồn say về chạng vạng; Lúa bá vai nhau chạy miết, Mây trốn đâu rồi chẳng biết ...)

	- GV và HS cùng nhận xét, góp ý.
	- HS thực hiện 

	=> Chốt: các từ chỉ sự vật và sử dụng biện pháp nhân hoá để câu văn thêm sinh động
	 

	Bài 2. Đọc – hiểu
	 

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	+ HS làm việc cá nhân: viết bài (dựa trên phần luyện nói ở bài tập 1)
	- HS thực hiện.


	Bài 3. Trao đổi bài làm với bạn để góp ý và chỉnh sửa bài cho nhau.
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	+ Yêu cầu HS đọc thầm bài Hơn một nghìn ngày vòng quanh Trái Đất và thực hiện các yêu cầu.
+ Trao đổi bài nhóm đôi.
- GV mời một số HS đọc bài   
	- HS thực hiện trao đổi bài nhóm đôi, nhận xét và góp ý, chỉnh sửa bài cho nhau.

	-  GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án
	- Một số HS đọc một số bài trước lớp

	- GV nhận xét, tuyên dương HS, soi đáp án /MH
	 - Đáp án:
+ Câu 1. Ngày 20 tháng 9 năm 1519 có sự kiện năm chiếc thuyền lớn ra khơi, khởi điều cuộc hành trình hơn một nghìn ngày vòng quanh Trái Đất.
+ Câu2. Ma - gien-lăng đặt tên cho đại dương mới tìm được là Thái Bình Dương (đáp án B).
+ Câu 3. Ma – gien- lăng đặt tên cho đại dương mới như vậy vì ông thấy nơi này rất yên bình (đáp án B).
+ Câu 4. Những khó khăn mà đoàn thám hiểm gặp phải: thức ăn cạn, nước ngọt hết, thuỷ thủ phải uống nước tiểu, phải ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn.
+ Câu 5. Đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng đã di theo hình trình như sau: Châu Âu - Đại Tây Dương- châu Mỹ- Thái Bình Dương- châu Á-  Ấn Độ Dương
+ Câu 6. Những kết quả mà đoàn thám hiếm đã đạt được khẳng định Trái Đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới.
+ Câu 7. Trong bài đọc có 8 danh từ riêng là Xê-vi-la, Tây Ban Nha, Ma-gien-lăng, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ma-tan, Ấn Độ Dương, (châu) Âu.
+ Câu 8: Chủ ngữ: đoàn thám hiểm
Vị ngữ: phát hiện một eo biến dẫn tới một đại dương mênh mông
 Trạng ngữ: khi tới gắn mỏm cực nam.
+ Câu 9:  HS tự viết 1 câu. Yêu cầu: đúng ngữ pháp; đúng chủ đề (nói về Ma-gien-lăng) trong câu có thành phần trạng ngữ.

	
	

	B. VIẾT
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

	- Yêu cầu HS chọn 1 để trong 2 đề bài đã cho và viết bài.  
	- HS viết bài văn

	- GV chọn thời gian thích hợp để chấm, chữa bài cho HS.
	 

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	

	- Đọc một câu trong bài văn của em, trong đó có dùng biện pháp nhân hoá.
	- HS đọc câu 
- Nhận xét

	- Qua tiết học này em cảm nhận được điều gì?
	- HS tự nêu cảm nhận.

	- GV nhận xét tiết học.
	


 Điều chỉnh sau bài dạy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
   
     Tiết 5:                                   TIẾNG VIỆT (BS)                                   
                                                    Luyện Tiếng Việt
1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức: dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, hiểu được cách dùng của chúng.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: ti vi, máy tính, máy soi.
- HS: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú phấn khởi trước giờ học
b.Cách tiến hành
- Cho HS hát múa
	

	2. Luyện tập, thực hành.(30-32’)
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức: dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, hiểu được cách dùng của chúng.
b. Cách tiến hành:
 Hoạt động 1: Bài 1: 
- GV cho HS đọc lại bài  “Mẹ nuôi dưỡng muôn loài”
-HS tìm câu văn có dùng dấu ngoặc đơn và ghi vào vở.
- HS cho biết dấu ngoặc đơn đó dùng để làm gì?
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét và chốt.
 Hoạt động 2:*HDHS làm BT2, BT3 trang 63, 64
- GV cho HS làm bài trong vòng 10 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài: 
* Bài 2/ 63: Cho biết tác dụng của dấu ngoặc kép trong các đoạn trích sau:
- Gv Gọi 1Hs lên  điều hành chia sẻ trước lớp:
- 1 HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- GV chốt tác dụng của dấu ngoặc kép
Bài 3: cho học sinh hoạt động nhóm 4 phương pháp khăn trải bàn
· Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả. Nhóm khác nhận xét









- GV nhận xét, chốt kết quả.
- GV chốt tác dụng của dấu ngoặc đơn, ngoặc kép, dấu gạch ngang
3. HĐ Vận dụng (2-3’)
- Đặt câu có dùng một trong các dấu câu vừa học.
-  Hôm nay, chúng ta được củng cố kiến thức, kĩ năng gì?
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	




- HS đọc bài. 

- Học sinh làm việc cá nhân. Chép câu văn vào vở:
(sựu thay đổi địa chất, núi lửa phun trào,...)
-HS nêu tác dụng của dấu ngoặc đơn.

-HS khác nhận xét




-HS thực hiện


- 1HS lên điều hành hoạt động này
-HS khác nhận xét, bổ sung
a) Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ có ý nghĩa đặc biệt nhằm tăng thêm ý nghĩa, hình ảnh cho đôi bàn chân.
b) Đánh dấu tên tác phẩm, văn bản.
c) Đánh dấu cụm từ trích dẫn nguyên văn về câu tục ngữ.
-HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày kết quả. Hs khác nhận xét bổ sung:
a) dấu gạch ngang;  dấu gạch ngang
Tác dụng: Bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
b) dấu gạch ngang
Tác dụng: Phần chú thích
c)dấu ngoặc đơn – bổ sung thêm thông tin
d) dấu ngoặc đơn – bổ sung thêm thông tin.
- HS chữa bài vào vở.



- HS thực hiện, nêu miệng trước lớp

· HS nêu



Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Tiết  7:                             HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM                                        
[bookmark: _Hlk165361065]Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chia sẻ yêu thương.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Học sinh chia sẻ với bạn vè những đánh giá HĐTN của mình từ phía gia đình
- Tạo cảm xúc gắn bó với tập thể trước khi về nghỉ hè
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin kể về những trải nghiệm của bản thân trong năm học
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ cảm xúc về những gì mình đã học 
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông với bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ tham gia HĐTN
giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, máy soi
- HS: Vở, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)
a.Mục tiêu
- Tạo hứng thú cho HS 
b.Cách tiến hành

	- GV mở bài hát “Cái mũi” để khởi động bài học. 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm (10 - 12’)
a. Mục tiêu: Chia sẻ về đánh giá HĐTN từ phía người thân
b. Cách tiến hành:

	* Hoạt động: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV đề nghị dùng thời gian này để chia sẻ đánh giá HĐTN từ phía người thân
- GV mời HS chỉa sẻ theo cặp đôi về cây trải nghiệm của mình đẻ thấy người thân đã nhận ra những thay đôi tích cực của mình khi tham gia việc nhà
- GV mời HS nêu những cảm xúc của mình khi nghe người thân nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả của HS trong năm học)
	



- HS chia sẻ trong nhóm


- HS nêu cảm xúc

	3. Hoạt động nhóm: Lựa chọn một việc làm chung của cả nhóm để chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm (13-15’)
a.Mục tiêu: 
+ Cùng liên hoan cuối năm, đồng thời thể hiện được sự cẩn thận, đảm bảo an toàn khi lao động, tác phong hợp tác, đoàn kết khi làm việc... 
b. Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS ngồi theo nhóm và lựa chọn công việc cho nhóm mình
- GV mời các nhóm hô vang tên, khẩu hiện nhóm, phân công Thanh tra an toàn
- GV đưa ra tiêu chí chấm điểm cho hoạt động
- GV xếp cho mỗi nhóm một góc hoạt động, giới thiệu các dụng cụ, chỗ để rác
- GV mời các nhóm thự hiện hoạt động của mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thanh tra an toàn phải quan sát, đi xung quanh, nhắc nhở cách cầm dao, cách ngồi, bỏ rác, giữ âm lượng, giọng nói vừa đủ
- GV mời các nhóm khác bình luận về những món ăn, uống của mỗi nhóm.
- GV mời cả lớp cùng liên hoan vui vẻ, góp các món lại ăn chung
	- Học sinh chia nhóm, tiến hành công việc








- Các nhóm giới thiệu về kết quả của mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng (2 - 3’)

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân lập kế hoạch trai nghiệm cho mùa hè:
+  Cân đo chiều cao đầu hè để sau này so sánh với cân nặng, chiều cao sau hè
+ Lên kế hoạch cụ thể: Đi thăm những đâu? Muốn gặp những ai? Sẽ đọc nhưng cuốn sách nào? Học thêm kĩ năng nào? Có ý định chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn nào?
- GV mời cả lớp chụp chung một tấm ảnh và nói to: HẸN GẶP LẠI SAU HÈ!
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.




* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
	
	
                Phạm Thị Giỏi
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đo th


?


i 


gian, di


?


n tích.


 


2. Năng l


?


c


 


-


 


Năng l


?


c t


?


 


ch


?


, t


?


 


h


?


c: Bi


?


t t


?


 


giác h


?


c t


?


p, lŕm bŕi t


?


p vŕ các nhi


?


m v


?


 


đư


?


c giao.


 


-


 


Năng l


?


c gi


?


i quy


?


t v


?


n đ


?


 


vŕ sáng t


?


o: tham gia t


?


t trň ch


ơi, v


?


n d


?


ng.


 


-


 


Năng l


?


c giao ti


?


p vŕ h


?


p tác: Phát tri


?


n năng l


?


c giao ti


?


p trong ho


?


t đ


?


ng 


nhóm.


 


3. Ph


?


m ch


?


t


 


-


 


Ph


?


m ch


?


t nhân ái: Có ý th


?


c giúp đ


?


 


l


?


n nhau trong ho


?


t đ


?


ng nhóm đ


?


 


hoŕn thŕnh nhi


?


m v


?


.


 


-


 


Ph


?


m ch


?


t chăm ch


?


: Có ý th


?


c t


?


 


giác h


?


c t


?


p, tr


?


 


l


?


i câu h


?


i; lŕm t


?


t các 


bŕi t


?


p.


 


-


 


Ph


?


m ch


?


t trách nhi


?


m: Bi


?


t gi


?


 


tr


?


t t


?


, l


?


ng nghe vŕ h


?


c t


?


p nghięm túc.


 


II. Đ


?


 


DŮNG D


?


Y H


?


C


 


  


-


 


GV: ti vi, máy tính, máy soi.


 


       


-


 


HS: SGK, bút, v


?


.


 


      


III. CÁC HO


?


T Đ


?


NG D


?


Y H


?


C CH


?


 


Y


?


U


 


Ho


?


t đ


?


ng c


?


a GV


 


Ho


?


t đ


?


ng c


?


a HS


 


1. 


Kh


?


i đ


?


ng


, k


?


t n


?


i (3 


-


 


5’)


 


a.M


?


c tięu


 


-


 


T


?


o h


?


ng thú cho HS 


 


b.Cách ti


?


n hŕnh


 


-


 


GV cho 


h


?


c sinh nêu tên các đơn v


?


 


đo 


di


?


n tích đ


ã h


?


c.


 


-


 


G


?


i ý h


?


c sinh nêu m


?


i quan h


?


 


gi


?


a các 


đơn v


?


 


đo di


?


n tích li


?


n nhau.


 


 


-


 


HS lŕm vi


?


c cá nhân theo hěnh 


th


?


c n


?


i ti


?


p


 


-


 


GV gi


?


i thi


?


u


-


 


ghi bŕi


 


 


2. Luy


?


n t


?


p, th


?


c hŕnh


 


(30 


-


 


32’)


 


a. M


?


c tięu


 


-


 


Nh


?


n 


bi


?


t đư


?


c h́nh b́nh hành, 


đ


?


c đi


?


m 


c


?


a hěnh běnh hŕnh; chuy


?


n đ


?


i các đơn v


?


 


đo th


?


i gian, di


?


n tích đ


ã h


?


c.


 


 




TU ? N 35                      Th ?  Hai ngày 13    tháng  5   năm 2024   Ti ? t 1 :                                 HO ? T Đ ? NG TR ? I NGHI ? M                                                  Sinh ho ? t dư ? i c ? : T ? ng k ? t năm h ? c   ______________________________________   Ti ? t 2:                                             TOÁN   Luy ? n t ? p   I. YÊU C ? U C ? N  Đ ? T   1. Ki ? n th ? c, k i  năng   -   Nh ? n bi ? t đư ? c hình bình hành,  đ ? c đi ? m c ? a hình bình hành; chuy ? n đ ? i  các đơn v ?   đo th ? i gian, di ? n tích đ ã h ? c.   -   Gi ? i đư ? c các bài toán th ? c t ?   liên quan đ ? n các phép tính v ? i s ?   đo th ? i  gian, di ? n tích.   2. Năng l ? c   -   Năng l ? c t ?   ch ? , t ?   h ? c: Bi ? t t ?   giác h ? c t ? p, làm bài t ? p và các nhi ? m v ?   đư ? c giao.   -   Năng l ? c gi ? i quy ? t v ? n đ ?   và sáng t ? o: tham gia t ? t trò ch ơi, v ? n d ? ng.   -   Năng l ? c giao ti ? p và h ? p tác: Phát tri ? n năng l ? c giao ti ? p trong ho ? t đ ? ng  nhóm.   3. Ph ? m ch ? t   -   Ph ? m ch ? t nhân ái: Có ý th ? c giúp đ ?   l ? n nhau trong ho ? t đ ? ng nhóm đ ?   hoàn thành nhi ? m v ? .   -   Ph ? m ch ? t chăm ch ? : Có ý th ? c t ?   giác h ? c t ? p, tr ?   l ? i câu h ? i; làm t ? t các  bài t ? p.   -   Ph ? m ch ? t trách nhi ? m: Bi ? t gi ?   tr ? t t ? , l ? ng nghe và h ? c t ? p nghiêm túc.   II. Đ ?   DÙNG D ? Y H ? C      -   GV: ti vi, máy tính, máy soi.           -   HS: SGK, bút, v ? .          III. CÁC HO ? T Đ ? NG D ? Y H ? C CH ?   Y ? U  

Ho ? t đ ? ng c ? a GV  Ho ? t đ ? ng c ? a HS  

1.  Kh ? i đ ? ng , k ? t n ? i (3  -   5’)   a.M ? c tiêu   -   T ? o h ? ng thú cho HS    b.Cách ti ? n hành   -   GV cho  h ? c sinh nêu tên các đơn v ?   đo  di ? n tích đ ã h ? c.   -   G ? i ý h ? c sinh nêu m ? i quan h ?   gi ? a các  đơn v ?   đo di ? n tích li ? n nhau.    -   HS làm vi ? c cá nhân theo hình  th ? c n ? i ti ? p  

-   GV gi ? i thi ? u -   ghi bài   

2. Luy ? n t ? p, th ? c hành   (30  -   32’)   a. M ? c tiêu   -   Nh ? n  bi ? t đư ? c hình bình hành,  đ ? c đi ? m  c ? a hình bình hành; chuy ? n đ ? i các đơn v ?   đo th ? i gian, di ? n tích đ ã h ? c.   

